
Giáo viên/

Lớp
Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1
Chào cờ

HĐTN
Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt

2 Mĩ thuật GDTC Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Toán

4 Tiếng Việt Tiếng Việt Đạo đức Tiếng việt TN&XH

1 Toán Âm nhạc TN&XH HĐTN
SHTT-HĐTN

2 Anh văn

Luyện viết chữ đẹp 

(kiểu chữ sáng tạo) 

- La Thị Thu Thủy

Anh văn

Luyện viết chữ đẹp 

(kiểu chữ sáng tạo) - 

La Thị Thu Thủy

Rèn KN Công dân số 

(NXBGDVN - Quách 

Tất Kiên - Chủ biên)

3

Rèn luyện kỹ năng 

sống (Nhà xuất bản 

GD Việt Nam - 

PGS.TS Huỳnh Văn 

Sơn - Chủ biên)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh Hoài 

Thu- chủ biên)

Bồi dưỡng năng khiếu 

nghệ thuật (Lê Anh Tuấn 

- Bộ sách Cánh diều)

Rèn KN Công dân số 

(NXBGDVN - Quách 

Tất Kiên - Chủ biên)

Rèn luyện kỹ năng 

STEM (NXBGDVN - 

Lê Huy Hoàng - Đồng 

chủ biên)

1
Chào cờ

HĐTN
Toán Toán Tiếng Việt Toán

2 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt

4 Toán Tiếng Việt TN&XH Tiếng Việt TN&XH

1 Anh văn GDTC Anh văn Toán Đạo đức

Châu

2/2

Sáng

Chiều

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỚI HÒA

           TỔ LỚP 2

THỚI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2024 - 2025

(Áp dụng từ ngày 03/03/2025)

Lý

2/1

Sáng

Chiều



2

Luyện viết chữ đẹp 

(kiểu chữ sáng tạo) - 

La Thị Thu Thủy

Bồi dưỡng năng khiếu 

nghệ thuật (Lê Anh 

Tuấn - Bộ sách Cánh 

diều)

HĐTN

Rèn KN Công dân số 

(NXBGDVN - Quách 

Tất Kiên - Chủ biên)

SHTT-HĐTN

3

Rèn luyện kỹ năng 

sống (Nhà xuất bản 

GD Việt Nam - 

PGS.TS Huỳnh Văn 

Sơn - Chủ biên)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh Hoài 

Thu- chủ biên)

Rèn KN Công dân số 

(NXBGDVN - Quách 

Tất Kiên - Chủ biên)

Luyện viết chữ đẹp 

(kiểu chữ sáng tạo) - 

La Thị Thu Thủy

Rèn luyện kỹ năng 

STEM (NXBGDVN - 

Lê Huy Hoàng - Đồng 

chủ biên)

1
Chào cờ-

HĐTN
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán

2 Anh văn Tiếng Việt Anh văn Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt

4 Tiếng Việt GDTC Toán TN&XH TN&XH

1 Toán Đạo đức Âm nhạc GDTC SHTT-HĐTN

2 Mĩ thuật HĐTN

Rèn KN Công dân số 

(NXBGDVN - Quách 

Tất Kiên - Chủ biên)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh 

Hoài Thu- chủ biên)

Rèn KN Công dân số 

(NXBGDVN - Quách 

Tất Kiên - Chủ biên)

3

Rèn luyện kỹ năng 

sống (Nhà xuất bản 

GD Việt Nam - 

PGS.TS Huỳnh Văn 

Sơn - Chủ biên)

Luyện viết chữ đẹp 

(kiểu chữ sáng tạo) - La 

Thị Thu Thủy

Bồi dưỡng năng khiếu 

nghệ thuật (Lê Anh Tuấn 

- Bộ sách Cánh diều)

Luyện viết chữ đẹp 

(kiểu chữ sáng tạo) - 

La Thị Thu Thủy

Rèn luyện kỹ năng 

STEM (NXBGDVN - 

Lê Huy Hoàng - Đồng 

chủ biên)

1
Chào cờ-

HĐTN
Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Anh văn Toán Anh văn Tiếng Việt Toán

4 Tiếng Việt Đạo đức Toán GDTC TN&XH

1 Mĩ thuật GDTC HĐTN Âm nhạc SHTT-HĐTN
Chung 
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Sáng

Chiều

Châu
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Chiều

Tuyết
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Sáng

Chiều



2 Toán

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh Hoài 

Thu- chủ biên)

Bồi dưỡng năng khiếu 

nghệ thuật (Lê Anh Tuấn 

- Bộ sách Cánh diều)

TN&XH

Rèn KN Công dân số 

(NXBGDVN - Quách 

Tất Kiên - Chủ biên)

3

Rèn luyện kỹ năng 

sống (Nhà xuất bản 

GD Việt Nam - 

PGS.TS Huỳnh Văn 

Sơn - Chủ biên)

Luyện viết chữ đẹp 

(kiểu chữ sáng tạo) - La 

Thị Thu Thủy

Rèn KN Công dân số 

(NXBGDVN - Quách 

Tất Kiên - Chủ biên)

Luyện viết chữ đẹp 

(kiểu chữ sáng tạo) - 

La Thị Thu Thủy

Rèn luyện kỹ năng 

STEM (NXBGDVN - 

Lê Huy Hoàng - Đồng 

chủ biên)

1 Chào cờ HĐTN Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Toán

4 Âm nhạc Mĩ Thuật Anh văn HĐTN TN&XH

1 Toán GDTC TN&XH GDTC SHL HĐTN

2 Anh văn

Luyện viết chữ đẹp 

(kiểu chữ sáng tạo) - La 

Thị Thu Thủy

Đạo đức

Rèn KN Công dân số 

(NXBGDVN - Quách 

Tất Kiên - Chủ biên)

Luyện viết chữ đẹp 

(kiểu chữ sáng tạo) - 

La Thị Thu Thủy

3

Rèn luyện kỹ năng 

sống (Nhà xuất bản 

GD Việt Nam - 

PGS.TS Huỳnh Văn 

Sơn - Chủ biên)

Rèn KN Công dân số 

(NXBGDVN - Quách 

Tất Kiên - Chủ biên)

Bồi dưỡng năng khiếu 

nghệ thuật (Lê Anh Tuấn 

- Bộ sách Cánh diều)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh 

Hoài Thu- chủ biên)

Rèn luyện kỹ năng 

STEM (NXBGDVN - 

Lê Huy Hoàng - Đồng 

chủ biên)

1
Chào cờ

 HĐTN
Mĩ thuật Tiếng Việt Anh văn GDTC

2 GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng việt Tiếng Việt

4 Tiếng Việt Toán Đạo đức Toán Toán

Chung 

2/4

Nhi 

2/5

Thảo 

2/6

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng



1 Anh văn TN&XH HĐTN

Rèn KN Công dân số 

(NXBGDVN - Quách 

Tất Kiên - Chủ biên)

TN&XH

2 Toán Âm  nhạc

Rèn KN Công dân số 

(NXBGDVN - Quách 

Tất Kiên - Chủ biên)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh 

Hoài Thu- chủ biên)

SHTT-HĐTN

3

Rèn luyện kỹ năng 

sống (Nhà xuất bản 

GD Việt Nam - 

PGS.TS Huỳnh Văn 

Sơn - Chủ biên)

Luyện viết chữ đẹp 

(kiểu chữ sáng tạo) - La 

Thị Thu Thủy

Bồi dưỡng năng khiếu 

nghệ thuật (Lê Anh Tuấn 

- Bộ sách Cánh diều)

Luyện viết chữ đẹp 

(kiểu chữ sáng tạo) - 

La Thị Thu Thủy

Rèn luyện kỹ năng 

STEM (NXBGDVN - 

Lê Huy Hoàng - Đồng 

chủ biên)

1 Chào cờ - HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Anh văn GDTC

3 Tiếng Việt Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Anh văn Âm  nhạc Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt

1 GDTC TNXH Mĩ thuật

Rèn KN Công dân số 

(NXBGDVN - Quách 

Tất Kiên - Chủ biên)

SHTT -HĐTN

2 Toán

Luyện viết chữ đẹp 

(kiểu chữ sáng tạo) - La 

Thị Thu Thủy

TNXH

Rèn KN Công dân số 

(NXBGDVN - Quách 

Tất Kiên - Chủ biên)

Luyện viết chữ đẹp 

(kiểu chữ sáng tạo) - 

La Thị Thu Thủy

3 HĐTN

Rèn luyện kỹ năng 

sống (Nhà xuất bản GD 

Việt Nam - PGS.TS 

Huỳnh Văn Sơn - Chủ 

biên)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh Hoài 

Thu- chủ biên)

Bồi dưỡng năng khiếu 

nghệ thuật (Lê Anh 

Tuấn - Bộ sách Cánh 

diều)

Rèn luyện kỹ năng 

STEM (NXBGDVN - 

Lê Huy Hoàng - Đồng 

chủ biên)

1
Chào cờ

HĐTN
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Thảo 
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Dung
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Huyền

2/8

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng



2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 GDTC Âm nhạc Toán Anh Văn GDTC

4 Tiếng Việt Toán Đạo Đức Toán Toán

1 Toán TN&XH HĐTN Mĩ thuật TN&XH

2 Anh Văn

Luyện viết chữ đẹp 

(kiểu chữ sáng tạo) - La 

Thị Thu Thủy

Rèn KN Công dân số 

(NXBGDVN - Quách 

Tất Kiên - Chủ biên)

Rèn KN Công dân số 

(NXBGDVN - Quách 

Tất Kiên - Chủ biên)

SHTT-HĐTN

3

Rèn luyện kỹ năng 

sống (Nhà xuất bản 

GD Việt Nam - 

PGS.TS Huỳnh Văn 

Sơn - Chủ biên)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh Hoài 

Thu- chủ biên)

Bồi dưỡng năng khiếu 

nghệ thuật (Lê Anh Tuấn 

- Bộ sách Cánh diều)

Luyện viết chữ đẹp 

(kiểu chữ sáng tạo) - 

La Thị Thu Thủy

Rèn luyện kỹ năng 

STEM (NXBGDVN - 

Lê Huy Hoàng - Đồng 

chủ biên)

1 CC-HĐTN Anh văn Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Âm nhạc Tiếng Việt Toán Toán Toán

4 GDTC Toán TN&XH Anh văn TN&XH

1 Tiếng Việt Đạo đức

Rèn KN Công dân số 

(NXBGDVN - Quách 

Tất Kiên - Chủ biên)

HĐTN GDTC

2 Mĩ thuật

Luyện viết chữ đẹp 

(kiểu chữ sáng tạo) - La 

Thị Thu Thủy

Bồi dưỡng năng khiếu 

nghệ thuật (Lê Anh Tuấn 

- Bộ sách Cánh diều)

Luyện viết chữ đẹp 

(kiểu chữ sáng tạo) - 

La Thị Thu Thủy

SHTT-HĐTN

3 Tiếng Việt

Rèn luyện kỹ năng 

sống (Nhà xuất bản GD 

Việt Nam - PGS.TS 

Huỳnh Văn Sơn - Chủ 

biên)

Rèn KN Công dân số 

(NXBGDVN - Quách 

Tất Kiên - Chủ biên)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh 

Hoài Thu- chủ biên)

Rèn luyện kỹ năng 

STEM (NXBGDVN - 

Lê Huy Hoàng - Đồng 

chủ biên)

1 CC-HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Anh văn

2 Tiếng Việt Anh văn Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Mĩ thuật Tiếng Việt Toán Toán Tiếng Việt

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Huyền

2/8

Giang

2/9

Thanh Vân

2/10

Sáng



4 Tiếng Việt Tiếng Việt TN&XH HĐTN Âm nhạc

1 Toán Đạo đức

Luyện viết chữ đẹp (kiểu 

chữ sáng tạo) - La Thị 

Thu Thủy

Rèn KN Công dân số 

(NXBGDVN - Quách 

Tất Kiên - Chủ biên)

Toán

2 GDTC

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh Hoài 

Thu- chủ biên)

Rèn KN Công dân số 

(NXBGDVN - Quách 

Tất Kiên - Chủ biên)

Rèn luyện kỹ năng 

STEM (NXBGDVN - 

Lê Huy Hoàng - Đồng 

chủ biên)

GDTC

3

Rèn luyện kỹ năng 

sống (Nhà xuất bản 

GD Việt Nam - 

PGS.TS Huỳnh Văn 

Sơn - Chủ biên)

Luyện viết chữ đẹp 

(kiểu chữ sáng tạo) - La 

Thị Thu Thủy

Bồi dưỡng năng khiếu 

nghệ thuật (Lê Anh Tuấn 

- Bộ sách Cánh diều)

TN&XH
SHTT-HĐTN

1 CC-HĐTN Thể dục Tiếng việt Thể dục Tiếng việt

2 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Anh văn

3 Tiếng việt Anh văn Toán Tiếng việt Tiếng việt

4 Mĩ thuật Tiếng việt TN&XH Toán Toán

1 Toán Toán HĐTN TN&XH SHL-HĐTN

2 Âm nhạc Đạo đức

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh Hoài 

Thu- chủ biên)

Bồi dưỡng năng khiếu 

nghệ thuật (Lê Anh 

Tuấn - Bộ sách Cánh 

diều)

Luyện viết chữ đẹp 

(kiểu chữ sáng tạo) - 

La Thị Thu Thủy

3

Rèn luyện kỹ năng 

sống (Nhà xuất bản 

GD Việt Nam - 

PGS.TS Huỳnh Văn 

Sơn - Chủ biên)

Luyện viết chữ đẹp 

(kiểu chữ sáng tạo) - La 

Thị Thu Thủy

Rèn KN Công dân số 

(NXBGDVN - Quách 

Tất Kiên - Chủ biên)

Rèn KN Công dân số 

(NXBGDVN - Quách 

Tất Kiên - Chủ biên)

Rèn luyện kỹ năng 

STEM (NXBGDVN - 

Lê Huy Hoàng - Đồng 

chủ biên)

1
Chào cờ         

 HĐTN
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Toán Toán Âm Nhạc Anh Văn

4 Tiếng Việt Anh Văn GDTC Toán Toán

Sáng

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Đài 
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Thanh Vân

2/10

Thanh 
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1 Toán TN&XH Mĩ Thuật Đạo Đức TN&XH

2

Rèn KN Công dân số 

(NXBGDVN - Quách 

Tất Kiên - Chủ biên)

HĐTN

Luyện viết chữ đẹp (kiểu 

chữ sáng tạo) - La Thị 

Thu Thủy

Bồi dưỡng năng khiếu 

nghệ thuật (Lê Anh 

Tuấn - Bộ sách Cánh 

diều)

SHTT - HĐTN

3

Luyện viết chữ đẹp 

(kiểu chữ sáng tạo) - 

La Thị Thu Thủy

Rèn KN Công dân số 

(NXBGDVN - Quách 

Tất Kiên - Chủ biên)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh Hoài 

Thu- chủ biên)

Rèn luyện kỹ năng 

STEM (NXBGDVN - 

Lê Huy Hoàng - Đồng 

chủ biên)

Rèn luyện kỹ năng 

sống (Nhà xuất bản 

GD Việt Nam - 

PGS.TS Huỳnh Văn 

Sơn - Chủ biên)

1
Chào cờ       

   HĐTN
Tiếng Việt Anh Văn Tiếng Việt Toán

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Mĩ Thuật Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt

4 Toán GDTC Toán Toán Anh Văn

1 Đạo Đức Toán HĐTN Âm Nhạc SHTT - HĐTN

2

Luyện viết chữ đẹp 

(kiểu chữ sáng tạo) - 

La Thị Thu Thủy

TN&XH

Luyện viết chữ đẹp (kiểu 

chữ sáng tạo) - La Thị 

Thu Thủy

TN&XH

Rèn luyện kỹ năng 

STEM (NXBGDVN - 

Lê Huy Hoàng - Đồng 

chủ biên)

3

Rèn luyện kỹ năng 

sống (Nhà xuất bản 

GD Việt Nam - 

PGS.TS Huỳnh Văn 

Sơn - Chủ biên)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh Hoài 

Thu- chủ biên)

Bồi dưỡng năng khiếu 

nghệ thuật (Lê Anh Tuấn 

- Bộ sách Cánh diều)

Rèn KN Công dân số 

(NXBGDVN - Quách 

Tất Kiên - Chủ biên)

Rèn KN Công dân số 

(NXBGDVN - Quách 

Tất Kiên - Chủ biên)

Võ Ngọc Lý 

                                                                                                                                         Thới Hòa, ngày    tháng     năm 2025

                        Tổ trưởng          Hiệu trưởng

Chiều

Sáng

Chiều

Phạm Tấn Hào

Đài 
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Thúy Vân
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